DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG

NAM VƯƠNG CHỐNG ĐẨY - NỮ HOÀNG GẬP BỤNG
1. Nam vương chống đẩy hạng mục sinh viên, học sinh

	TÊN GIẢI
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	SỐ LẦN

	Nam vương chống đẩy
	Nguyễn Tiến Hoàng
	Khoa Luật
	210

	Giải nhất
	Phạm Minh Đức
	Khoa Luật
	150

	Giải nhì
	Nguyễn Đăng Lưu
	Trường ĐH KHTN
	149

	Giải ba
	Phạm Việt Anh
	Trường ĐH KHTN
	139

	Giải ba
	Trịnh Tuấn Khởi
	Trường ĐH Công nghệ
	110


2. Nữ hoàng gập bụng hạng mục sinh viên
	TÊN GIẢI
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	SỐ LẦN

	Nam vương chống đẩy
	Trương Thị phương Thảo
	Trường ĐH KHXH&NV
	150

	Giải nhất
	Lý Thị Thu Hằng
	Trường ĐH Kinh tế
	110

	Giải nhì
	Dương Thị Thanh Huyền
	Khoa Quốc tế
	101

	Giải ba
	Nguyễn Diệu Linh
	Trường ĐH KHXH&NV
	84

	Giải ba
	Bùi Diệu Linh
	Trường ĐH Kinh tế
	60


3. Nam vương chống đẩy hạng mục cán bộ
	TÊN GIẢI
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	SỐ LẦN

	Nam vương chống đẩy
	Trần Ngọc Sang
	Trung tâm GDQP&AN
	68

	Giải nhất
	Dương Thành Nghĩa
	Trung tâm GDQP&AN
	61

	Giải nhì
	Lê Sỹ Nguyễn Hoàng
	Trung tâm GDQP&AN
	57

	Giải ba
	Vũ Hoàng Bảo
	Ban quản lý các dự án
	55

	Giải ba
	Dương Văn Tạo
	Trung tâm GDQP&AN
	55


4. Nữ hoàng gập bụng hạng mục cán bộ

	TÊN GIẢI
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	SỐ LẦN

	Nữ hoàng gập bụng
	Nguyễn Thị Thúy Hà
	Văn phòng Đảng ủy ĐHQGHN
	30

	Giải nhất
	Nguyễn Thùy Dung
	Văn phòng ĐHQGHN
	22


5. Giải lan tỏa

	TÊN GIẢI
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ

	Nam vương lan tỏa cán bộ
	TS. Trần Danh Lực
	Trung tâm GDQP&AN

	Nam vương lan tỏa sinh viên
	Hà Mạnh Tư
	K64, Việt Nam học, Trường ĐH KHXH&NV

	Nữ hoàng lan tỏa sinh viên
	Hoàng Ngọc Phượng
	K63, KTPT1, Trường ĐH Kinh tế


